THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3.

2.  Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Dạy phân môn Luyện từ và câu lớp 3.
3.  Tác giả:
           Họ và tên: Đoàn Thị Lê                                       Nữ
           Sinh ngày: 10 – 6 – 1979

           Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học.

           Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3.  

           Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ngọc Châu.

           Điện thoại: 0974134045.

4.   Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Ngọc Châu – Thành phố Hải Dương. Số 3 - đường Trần Thánh Tông - phường Ngọc Châu - TP Hải Dương.

      Điện thoại: 02203858951
5.  Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Ngọc Châu - TP Hải Dương. Số 3 - đường Trần Thánh Tông - phường Ngọc Châu - TP Hải Dương.

     Điện thoại: : 02203858951
6.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Cơ sở vật chất; các đối tượng học sinh.

     7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2018- 2019.

    HỌ TÊN TÁC GIẢ                             XÁC NHẬN CỦA  ĐƠN VỊ

                                                                    ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
          Đoàn Thị Lê
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
TÓM TẮT NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3"
Chuyên môn đào tạo của tác giả: Đại học Tiểu học.

Chuyên môn tác giả được phân công năm học 2018 - 2019: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3.

  1. Thời gian, đối tượng, điều kiện:

- Bắt đầu triển khai nghiên cứu: tháng 9 năm 2018.

- Khảo sát( KS) đầu vào: tháng 10 năm 2018

+ Đối tượng KS: HS lớp 3E và 3G                               + Số lượng: 76

+ Nội dung KS: Tìm từ so sánh, nhận diện các yếu tố so sánh,                         tạo hình ảnh so sánh, cảm nhận  giá trị của phép so sánh. 

+ Khảo sát đầu ra: Tháng 1 năm 2019.
+ Đối tượng KS: HS lớp 3E và 3G                               + Số lượng: 76

+ Nội dung khảo sát:Tìm từ so sánh, nhận diện các yếu tố so sánh,                         tạo hình ảnh so sánh, cảm nhận  giá trị của phép so sánh. 

- Đơn vị, thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: 

Tiểu học Ngọc Châu, năm học  2018 – 2019.
- Đối tượng áp dụng:GV và HS lớp 3 trường Tiểu học.

- Điều kiện cần thiết để áp dụng: Học sinh có đủ sách giáo khoa, vở bài tập và đồ dùng học tập. Giáo viên có đầy đủ sách giáo viên; sách tham khảo; phải nắm chắc phương pháp dạy học Luyện từ và câu, kiểu bài "So sánh" theo ý tưởng của sáng kiến.


2. Lí do nghiên cứu.

Sau một số năm giảng dạy theo chương trình ở lớp 3, tôi thấy nội dung kiến thức về “So sánh” ở phân môn Luyện từ và câu còn mới mẻ đối với học sinh lớp 3. Việc dạy về “So sánh” vẫn còn một số hạn chế nên tôi đã mạnh dạn đưa ra sáng kiến: " Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3." 

3. Các tồn tại trước khi có SK, nguyên nhân: 
- Một số em còn ngại học môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Luyện từ và câu nói riêng. Phương pháp học tập thụ động, máy móc, chưa năng động trong cách suy nghĩ khi làm bài hoặc tiếp thu kiến thức.

- Một số em chưa thật sự chú tâm vào việc học nên việc nắm khái niệm

còn hời hợt, kỹ năng vận dụng chưa thật tốt: lúng túng trong việc phân biệt tìm sự vật so sánh, hình ảnh so sánh, hoặc sử dụng hình ảnh so sánh để đặt câu, viết đoạn văn.
4. Các biện pháp đề ra.
Biện pháp 1: Nắm chắc nội dung chương trình phân môn Luyện từ và câu lớp 3
Biện pháp 2:  Đề xuất cách dạy các bài có nội dung về “So sánh”phù hợp với học sinh ở lớp 3.
Biện pháp 3: Thường xuyên bồi dưỡng, cung cấp, mở rộng sự nhận diện và vận dụng về so sánh cho học sinh.
Biện pháp 4: Rèn kỹ năng làm bài và củng cố kiến thức cho học sinh qua việc lựa chọn hệ thống bài tập và đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá.
Biện pháp 5: Ứng dụng các phương pháp dạy học Tiếng Việt vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3. 
Biện pháp 6: Tổ chức hướng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong giờ học Tập đọc.
5. Hiệu quả mang lại.
     Sáng kiến dạy “biện pháp so sánh” trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 góp phần giúp giáo viên dạy tốt về so sánh, học sinh hiểu và cảm nhận được những bài văn, bài thơ hay; các em dễ dàng cảm thụ nội dung các bài tập mà có sử dụng biện pháp so sánh, vận dụng vào việc nói và viết những câu văn sinh động, giàu hình ảnh, góp phần giữ gìn sự trong sáng Tiếng Việt cho học sinh.

6. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng:

Tổ chức các đợt tập huấn bổ túc kiến thức về phong cách học cho giáo viên tiểu học, đặc biệt là kiến thức về các biện pháp tu từ. 
TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.

Sau một số năm giảng dạy theo chương trình ở lớp 3, tôi thấy nội dung kiến thức về “So sánh” ở phân môn Luyện từ và câu rất thiết thực góp phần để đạt mục tiêu của môn học. Nội dung này lại mới mẻ đối với học sinh lớp 3. Thực tiễn khi dạy nội dung “So sánh” ở lớp 3, tôi thấy nhiều giáo viên đã vận dụng tương đối linh hoạt các phương pháp dạy học để giúp học sinh làm được các bài tập về nhận diện và vận dụng về “So sánh”. Tuy nhiên, việc dạy về “So sánh” vẫn còn một số hạn chế.
Xuất phát từ nhiệm vụ năm học và vì những lí do trên, cộng với lòng say mê trong công việc, tôi đã mạnh dạn đưa ra sáng kiến: " Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3." để giúp cho việc giảng dạy của giáo viên được tốt hơn, giúp cho học sinh nắm được kiến thức một cách dễ dàng hơn, viết văn hay hơn. Qua đó giúp các em có kiến thức về "So sánh" làm hành trang để học lên các lớp trên, đồng thời góp một phần công sức vào việc nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.


+ Điều kiện:  - Lớp học, bàn ghế đúng quy cách.


                       - Học sinh có đủ sách giáo khoa, vở bài tập và đồ dùng học tập.




  - Giáo viên có đầy đủ sách giáo viên; sách tham khảo; phải nắm chắc phương pháp dạy học Luyện từ và câu, kiểu bài "So sánh" theo ý tưởng của sáng kiến.



+ Thời gian: Thực hiện trong năm học 2018 - 2019.


+ Đối tượng áp dụng: Giáo viên và học sinh lớp 3 trường Tiểu học. 
3. Nội dung sáng kiến.

+ Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: 


- Giáo viên nắm vững chương trình, sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học trong giảng dạy kiểu bài "So sánh" lớp 3.


- Học sinh hiểu rõ hơn về "so sánh", biết sử dụng tích cực vốn từ trong khi nói và viết để câu văn có hình ảnh, sinh động hơn. Bồi dưỡng lòng yêu tiếng Việt cho học sinh, giúp các em có ý thức giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt.


+ Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Sáng kiến này nhằm tìm ra các biện pháp tốt nhất để triển khai có hiệu quả các kiểu bài "So sánh" ở lớp 3.

4. Giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:
Sáng kiến dạy “biện pháp so sánh” trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 góp phần giúp giáo viên dạy tốt về so sánh, học sinh hiểu và cảm nhận được những bài văn, bài thơ hay; các em dễ dàng cảm thụ nội dung các bài tập mà có sử dụng biện pháp so sánh, vận dụng vào việc nói và viết những câu văn sinh động, giàu hình ảnh, từ đó góp phần mở mang tri thức làm phong phú về tâm hồn, tạo hứng thú khi viết văn, rèn luyện ý thức, yêu quý Tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng Tiếng Việt cho học sinh.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng:
Tổ chức các đợt tập huấn bổ túc kiến thức về phong cách học cho giáo viên tiểu học, đặc biệt là kiến thức về các biện pháp tu từ. Có như vậy, giáo viên mới thấy tầm quan trọng của so sánh tu từ và nắm được cơ sở phương pháp luận của việc dạy phép tu từ so sánh ở Tiểu học.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Trong văn học, “ So sánh” có khả năng khắc họa hình ảnh và gây ấn tượng mạnh mẽ làm nên một hình thức miêu tả sinh động. Mặt khác so sánh còn có tác dụng làm cho lời nói rõ ràng, cụ thể sinh động, diễn đạt được mọi sắc thái biểu cảm. So sánh tu từ còn là phương thức bộc lộ tâm tư tình cảm một cách kín đáo và tế nhị. Như vậy đối với tác phẩm văn học nói chung so sánh mang chức năng nhận thức và biểu cảm. 

Trong cuộc sống hàng ngày, khi trò chuyện, giao tiếp với những người xung quanh, không ai không một lần sử dụng phép tu từ so sánh.

Xuất phát từ vai trò và tác dụng của phép tu từ so sánh, từ mục tiêu của môn Tiếng Việt ở Tiểu học, ngay từ lớp 1, các bài học của sách giáo khoa đã đưa vào khá nhiều hình ảnh so sánh... Tuy nhiên, đến lớp 3 học sinh mới chính thức được học về phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu. Mặt khác, việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 cũng là một cách chuẩn bị dần để các em sử dụng thành thạo hơn phép tu từ này khi làm các bài văn kể chuyện, miêu tả ở lớp 4, lớp 5.

Khi giảng dạy,  giáo viên và học sinh lớp 3 còn gặp nhiều khó khăn khi dạy học về phép tu từ so sánh, hiệu quả dạy học về phép tu từ so sánh chưa cao. Học sinh lớp 3 nhận biết được các hình ảnh so sánh nhưng việc vận dụng kiến thức về phép so sánh vào nói, viết thì còn nhiều hạn chế. Giáo viên còn lúng túng khi lựa chọn các phương pháp hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách so sánh và tác dụng của phép so sánh. Việc đánh giá kỹ năng sử dụng phép so sánh của học sinh cũng chưa có các tiêu chí cụ thể. Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu về vấn đề này hầu như chưa có. Vì vậy, giáo viên Tiểu học còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm các tài liệu tham khảo.

Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã mạnh dạn đưa ra sáng kiến: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3"
         2. Cơ sở lý luận của vấn đề.


Chương trình tập trung vào những kiến thức và kĩ năng cơ bản, thiết thực, coi trọng và tăng cường thực hành vận dụng, có nhiều nội dung phương pháp đa dạng gắn liền với thực tiễn giao tiếp của lứa tuổi. Chương trình còn chú trọng đến việc phát triển tư duy cho học sinh, để học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức chứ không áp đặt gò bó theo khuôn mẫu. Từ kinh nghiệm trong đời sống thực tế của trẻ, người giáo viên dẫn dắt học sinh qua quá trình phân tích tổng hợp đưa đến những định nghĩa, khái niệm…..(phần lí thuyết). Sau đó học sinh lại áp dụng trở lại với thực tiễn cuộc sống thông qua các bài tập ở dạng nói và viết. Để giúp học sinh có kĩ năng dùng từ đặt câu (nói, viết), kĩ năng đọc, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 đưa nội dung của phân môn luyện từ và câu gồm 2 phần chính:
Phần 1: Ôn lại những kiến thức đó học ở lớp 2 về từ loại (từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất), các kiểu câu (Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào); các thành phần câu (trả lời câu hỏi Ai? Là gì? Làm gì? Thế nào? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao? Để làm gì? Bằng gì?), các dấu câu (chấm, phẩy, chấm hỏi, chấm than)
Phần 2: Trang bị những hiểu biết đầu tiên về các biện pháp so sánh và nhân hoá để phục vụ cho việc đọc hiểu, vận dụng nói, viết câu có hình ảnh so sánh, nhân hóa, để học sinh thấy được cái đẹp trong ngôn ngữ, cái đẹp trong thực tế cuộc sống.

Nội dung về phép tu từ so sánh chiếm một dung lượng không lớn trong chương trình Tiếng Việt lớp 3. Tất cả chỉ có 7 tiết học khoảng 1/5 tổng số thời gian của phân môn Luyện từ và câu và 1/35 tổng số thời gian của môn Tiếng Việt.


3. Thực trạng của vấn đề:

3.1. Chương trình và sách giáo khoa


Nội dung về “so sánh” được thực hiện trong 7 tuần: tuần 1, 3, 5, 7, 10,     12, 15. Bao gồm các kiểu bài:


*  Nhận diện, phân loại:


-  So sánh sự vật với sự vật.
- So sánh sự vật với con người.
- So sánh âm thanh với âm thanh.
- So sánh hoạt động với hoat động.


- So sánh đặc điểm của hai sự vật.
Ngoài ra các em còn được làm quen với các dạng so sánh:

- So sánh ngang bằng.
- So sánh bậc hơn kém.

* Kiểu bài vận dụng: 

   Ví dụ như ở bài 3 tuần 15:

        Quan sát từng cặp sự vật được vẽ trong sách giáo khoa rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong từng cặp.

        Trong các nội dung vừa nêu trên đây, tôi thấy kiểu bài vận dụng khó dạy hơn kiểu bài nhận diện và phân loại vì các em ở lớp 3 vốn từ ngữ và kiến thức thực tế còn hạn chế. Giáo viên phải căn cứ vào trình độ học sinh lớp mình để gợi mở dẫn dắt giúp các em thể hiện suy nghĩ của mình qua lời nói, câu viết. 

        3.2. Sách giáo viên và tài liệu tham khảo khác: 

        Sách giáo viên trình bày khá rõ ràng, cụ thể. Ngoài ra, tôi còn được tham khảo một số loại sách khác trong đó có cuốn “Hỏi - đáp về dạy học Tiếng Việt 3” tương đối chi tiết và thiết thực. Song đó không phải là tất cả. Sách giáo viên chỉ gợi ý cách giải quyết ở từng bài cụ thể, chưa có sự liên kết, tổng hợp kiến thức cũ với kiến thức mới. Vì vậy nếu giáo viên chỉ dựa vào sách giáo viên mà không quan tâm đến đối tượng học sinh, không nghiên cứu kĩ nội dung chương trình để tìm ra điểm giống và khác nhau giữa kiến thức của bài trước với bài mới, không quan tâm đến điều kiện dạy học của địa phương…. thì giờ dạy hiệu quả sẽ không cao. Vở bài tập sao chép lại toàn bộ nội dung các bài tập trong
sách giáo khoa, được coi như phiếu bài tập cho học sinh sử dụng để khỏi mất

thời gian viết đề bài.


3.3. Đồ dùng, thiết bị dạy học
          Bộ đồ dùng của môn Tiếng Việt có một số tranh ảnh phục vụ cho dạy Luyện từ và câu, song còn quá ít, khi dạy giáo viên phải sưu tầm thêm và tự làm thêm.


3.4. Hoạt động dạy học

Qua nghiên cứu chương trình, qua tìm hiểu học sinh, qua dự giờ của đồng nghiệp kết hợp với sự nhìn nhận thực tế kinh nghiệm dạy học nội dung này ở một số năm học trước đây, tôi thấy:

3.4.1 Đối với giáo viên:

- Đa số các tiết dạy đi đúng tiến trình,  truyền thụ được các kiến thức của tiết dạy được ghi ở sách giáo khoa. Song về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của một số giáo viên còn chậm đổi mới, còn gặp khó khăn, lúng túng, chưa có cách cho học sinh nắm và ghi nhớ kiến thức để rèn luyện kỹ năng  khi thực hành, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh. 

- Một số giáo viên chưa biết sử dụng phương tiện dạy học một cách hợp lí, có rất nhiều phương tiện dạy học như tranh ảnh, bảng con, phiếu giao việc... Một số giáo viên cũng còn có sự thiếu hụt về kiến thức hoặc kiến thức chưa chắc chắn, thiếu tính hệ thống.

- Việc lựa chọn hệ thống bài tập để học sinh luyện tập trong các tiết học tăng buổi còn có sự hạn chế, giáo viên chưa sáng tạo. Rất ít giáo viên sáng tạo ra các bài tập mới, các tình huống mới tạo ra hoàn cảnh sử dụng từ của học sinh. Chưa có phép cụ thể tạo cho học sinh thói quen sử dụng phép so sánh trong khi nói và viết hay trong giao tiếp hàng ngày.

- Tài liệu tham khảo, mở rộng vốn hiểu biết cho giáo viên chưa nhiều.

3.4.2. Đối với học sinh:

- Một số em còn ngại học môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Luyện từ và câu nói riêng. Phương pháp học tập thụ động, máy móc, chưa năng động trong cách suy nghĩ khi làm bài hoặc tiếp thu kiến thức.

- Một số em chưa thật sự chú tâm vào việc học nên việc nắm khái niệm

còn hời hợt, kỹ năng vận dụng chưa thật tốt: lúng túng trong việc phân biệt tìm sự vật so sánh, hình ảnh so sánh, hoặc sử dụng hình ảnh so sánh để đặt câu, viết đoạn văn 

Sau khi khảo sát vở Tập làm văn, vở Bài tập Tiếng Việt của học sinh lớp 3 của  trường, tôi thấy học sinh thường mắc các lỗi về phép tu từ so sánh sau đây:

· Tìm sai từ so sánh

· Nhận diện sai các yếu tố so sánh

· Tạo hình ảnh so sánh chưa hợp lí

· Chưa cảm nhận được giá trị của phép so sánh. 

Kết quả khảo sát được thể hiện qua bảng sau:
	Các lỗi cơ bản
	Số học sinh mắc lỗi

	
	3E
	3G

	
	SL
	TL
	SL
	TL

	Lỗi nhận diện phép so sánh

	Nhận diện các sự vật được so sánh
	19/38
	50.0
	19/38
	50.0

	Nhận diện các từ so so sánh
	21/38
	55.3
	21/38
	55.3

	Lỗi về vận dụng phép so sánh

	Chưa tạo được hình ảnh so sánh hoặc hình ảnh so sánh chưa hợp lí
	22/38
	57.9
	22/38
	57.9

	Chưa cảm nhận được giá trị của phép so sánh
	26/38
	68.4
	26/38
	68.4


Căn cứ vào kết quả khảo sát và thực tế giảng dạy, tôi thấy:  
- Rất nhiều học sinh nhận diện sai các sự vật được so sánh với nhau trong câu. 

- Kiến thức về so sánh tu từ còn hạn chế dẫn đến việc vận dụng phép so sánh vào nói, viết của học sinh cũng còn hạn chế. Trong phân môn Tập làm văn, có nhiều dạng bài tập học sinh có thể vận dụng phép so sánh như đối với dạng văn tả cảnh, tả người, tả cảnh sinh hoạt... Đối với những dạng văn này nếu biết sử dụng phép so sánh, các em mới có thể tả được nét độc đáo của đối
tượng miêu tả. Qua khảo sát các bài tập làm văn của các em, chỉ có khoảng

 40% học sinh là biết vận dụng phép so sánh vào bài viết của mình.

- Có nhiều học sinh chưa tạo ra được hình ảnh so sánh, hoặc tạo ra những hình ảnh so sánh không đẹp. Rất nhiều học sinh chưa cảm nhận được giá trị của phép so sánh tu từ, mặc dù yêu cầu của sự cảm nhận mới ở dạng phát biểu cảm nghĩ.

4. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy các bài có nội dung về “so sánh” ở lớp 3.

          Để giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng dùng từ đặt câu, bồi dưỡng cho các em có thói quen dùng từ đúng, nói và viết được những câu gãy gọn, sinh động giàu hình ảnh, biết sử dụng biện pháp so sánh phù hợp, người giáo viên cần thực hiện tốt những việc sau:


4.1. Biện pháp 1: Nắm chắc nội dung chương trình phân môn Luyện từ và câu ở lớp 3.

          Muốn cho học sinh tiếp thu bài một cách có hệ thống, đặc biệt giúp học sinh bước đầu làm quen với các biện pháp so sánh nhân hoá, giáo viên cần tìm hiểu và nắm chắc nội dung chương trình phân môn Luyện từ và câu ở lớp 3 như sau:

         a, Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ 

         b, Ôn luyện về kiểu câu và các thành phần câu:

         - Đặt các câu hỏi Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

         - Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu và mở rộng câu.

         c, Ôn luyện về một số dấu câu cơ bản: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than; học thêm dấu hai chấm.

         d, Bước đầu làm quen với các biện pháp so sánh nhân hoá:

         - Nội dung về so sánh, học sinh được học ở tuần 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15.

         - Nội dung về nhân hoá, học sinh được học ở tuần 19, 21, 23, 25, 28, 33.


4.2. Biện pháp 2:  Đề xuất cách dạy các bài có nội dung về “So sánh”phù hợp với học sinh ở lớp 3.


4.2.1 Đối với bài tập nhận biết và phân loại về so sánh:


Hình thức bài tập thường là nêu ngữ liệu (câu văn, câu thơ, đoạn văn,

đoạn thơ) trong đó có sử dụng biện pháp so sánh; yêu cầu học sinh chỉ ra các hình ảnh so sánh, các sự vật được so sánh với nhau trong các ngữ liệu ấy.

Ví dụ: Tiết luyện từ và câu tuần 1(Tiếng Việt 3)


Bài tập 2: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây: 

1-                                       Hai bàn tay em

                                          Như hoa đầu cành

2-        Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

3-                                     Cánh diều như dấu “á”

                                        Ai vừa tung lên trời

4-                                      Ơ, cái dấu hỏi

                                         Trông ngộ ngộ ghê

                                          Như vành tai nhỏ

                                          Hỏi rồi lắng nghe

                                 (Sách TV 3 – trang 8)

          Về loại bài tập trên, giáo viên cho 1 học sinh đọc thành tiếng toàn bộ bài tập. Các em khác vừa nghe vừa nhìn vào bài tập trong sách giáo khoa, ấn tượng thính giác kết hợp với ấn tượng thị giác giúp các em dễ nhận ra hiện tượng so sánh ẩn chứa trong các câu thơ, câu văn. Sau bước nhận biết sơ bộ đó, giáo viên hướng dẫn học sinh đi vào phân tích trường hợp 1 làm mẫu: Treo bảng phụ chép sẵn nội dung bài, hỏi:

        - Hai bàn tay của bé được so sánh với gì?

          Học sinh:  Hai bàn tay của bé được so sánh với hoa đầu cành.

          Giáo viên gạch chân:       Hai bàn tay em
   Như hoa đầu cành

          Sau đó giúp  học sinh hiểu vì sao “hai bàn tay em” lại được so sánh với “hoa đầu cành”:

         Giáo viên: Vì sao “hai bàn tay em” lại được so sánh với hoa đầu cành?

         Học sinh:  Vì hai bàn tay của bé nhỏ xinh như một bông hoa.

         Như vậy, học sinh sẽ hiểu được vì sao các sự vật nói trên được so sánh với

nhau.

         Tổ chức cho học sinh trao đổi (hoặc làm việc độc lập) các phần còn lại rồi gọi học sinh chữa bài trên bảng đồng thời kết hợp hỏi để học sinh hiểu vì sao các sự vật được so sánh với nhau (giáo viên dùng tranh hay vẽ minh hoạ  lên bảng một số sự vật được nói đến để học sinh dễ hiểu, dễ hình dung. Như ví dụ trên, có thể vẽ lên bảng dấu “á”, dấu “hỏi” học sinh dễ dàng hình dung được cánh diều và dấu “á” đều giống nhau: cong cong, võng xuống còn dấu “hỏi” cong cong, nở rộng ở phía trên rồi nhỏ dần chẳng khác gì một vành tai……

         Giáo viên chốt lại: Các tác giả quan sát rất tài tình nên đã phát hiện ra sự giống nhau giữa các sự vật trong thế giới xung quanh ta.

        Từ tuần 3, giáo viên giúp học sinh nhận biết từ chỉ sự so sánh: tựa, như, là, giống, giống như….   

         Bằng cách hỏi: - Em hãy tìm từ so sánh?

         Nhưng để học sinh hiểu sâu và có kĩ năng sử dụng Tiếng Việt tốt, người giáo viên phải chú ý giải nghĩa các từ đó và phân tích cách sử dụng chúng cho phù hợp trong các trường hợp khác nhau.

         Dấu hiệu này rất quan trọng giúp học sinh làm tốt được loại bài vận dụng sau này. Đặc biệt khi dạy về nhận diện  “So sánh”, giáo viên phải giúp học sinh phân loại được các dạng so sánh với nhau như: 

 * Dạng1:  So sánh: sự vật với sự vật

         Dạng này có các cách so sánh sau:

                      M như N

                      M là N

                      M chẳng bằng N

                      M x N: x triệt tiêu (từ chỉ quan hệ so sánh triệt tiêu)

         Ví dụ: Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.
* Dạng 2: So sánh: sự vật – con người 

         Dạng này so sánh như sau:
                      M như N:  M có thể là con người

                                        N có thể là sự vật đưa ra làm chuẩn để so sánh

        Ví dụ: Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu dưới đây:

                         “ Trẻ em như búp trên cành

                Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”

                                             ( Hồ Chí Minh)

        Với dạng bài tập này, học sinh sẽ dễ dàng tìm được sự vật so sánh với con người nhưng các em chưa giải thích được vì sao? Chính vì thế, giáo viên cần giúp các em tìm được đặc điểm chung của sự vật và con người. Chẳng hạn:

        “ Trẻ em” giống như “búp trên cành” vì đều là những sự vật còn tươi non, đang phát triển đầy sức sống non tơ, chứa chan niềm hy vọng.

        * Dạng 3: So sánh: âm thanh với âm thanh

          Cách so sánh của dạng này như sau:

                  M như N:  M là âm thanh thứ nhất

                                    N là âm thanh thứ hai

        Với dạng này, giáo viên giúp học sinh nhận biết được âm thanh thứ nhất và âm thanh thứ hai được so sánh với nhau qua từ “như”. 

        Chẳng hạn: Tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu dưới đây:
                             “ Côn Sơn suối chảy rì rầm

                        Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai”

                                                        ( Nguyễn Trãi)

         Học sinh sẽ dễ dàng tìm được hai âm thanh được so sánh với nhau nhưng các em chưa giải thích được vì sao lại so sánh “tiếng suối” với “tiếng đàn cầm” mà không phải là một âm thanh nào khác? Chính vì thế, giáo viên cần giúp các em tìm được đặc điểm chung của hai âm thanh đó.

* Dạng 4: So sánh: hoạt động với hoạt động

           Các cách so sánh của dạng này như sau:

                                  M x N

                                  M như N

Ví dụ: Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau:

               “ Con trâu đen lông mượt

                  Cái sừng nó vênh vênh

                  Nó cao lớn lênh khênh

                  Chân đi như đập đất.”          

                                             ( Trần Đăng Khoa)

         Dạng bài này, giáo viên giúp học sinh nắm chắc được các từ chỉ hoạt động, từ đó các em sẽ tìm được các hoạt động được so sánh với nhau.

         Chẳng hạn: Hoạt động “đi” được so sánh với hoạt động “đập đất” qua từ “như”

         Bên cạnh đó, giáo viên cần giúp học sinh phân loại kiểu so sánh ngang bằng thường dùng những từ so sánh  như: là, tựa, như….; kiểu so sánh hơn kém thường dùng từ so sánh như: hơn, chẳng bằng…..

Chẳng hạn:

· Kiểu so sánh ngang bằng:

Ví dụ:     “ Ông là buổi trời chiều- Cháu là ngày rạng sáng”

· Kiểu so sánh hơn kém:

         Ví dụ:   “ Trăng khuya trăng sáng hơn đèn”

                                        (Trần Đăng Khoa)

        Từ đó học sinh sẽ có một kĩ năng nhận biết biện pháp tu từ so sánh vững vàng. Muốn vậy, giáo viên phải dùng những câu hỏi gợi mở dẫn dắt để học sinh tự nhận ra, phân biệt các dạng và kiểu so sánh. Phải có sự tổng hợp, so sánh nội dung kiến thức ở bài cũ với bài mới, sau đó các em sẽ vận dụng vào lời nói của mình một cách phù hợp.

       4.2.2 Đối với bài tập vận dụng về so sánh:

       Ví dụ : Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống:

       - Công cha nghĩa mẹ được so sánh như…….., như…………….

       - Trời mưa, đường đất sét trơn như………….

       - Ở thành phố có nhiều toà nhà cao như……………

(Bài 4- tuần 15)


Ở ví dụ này cấu trúc câu đã cho sẵn, học sinh chỉ cần tìm một yếu tố đó là đối tượng đưa ra làm chuẩn để so sánh rồi điền vào chỗ trống ấy. Dựa vào yếu tố đã cho sẵn, dựa vào kiến thức thực tế, kiến thức mà các em có được khi đọc sách báo, học sinh có thể tìm được đối tượng so sánh.

         Với loại bài này, giáo viên cần yêu cầu học sinh đọc kĩ nội dung bài.                                                Hướng dẫn mẫu:

 - Công cha nghĩa mẹ được so sánh với gì? (như nước trong nguồn chảy ra, như núi Thái Sơn)
 - Giúp học sinh hiểu nghĩa của câu đó.

        Phần còn lại yêu cầu học sinh bằng vốn hiểu biết của mình tự làm bài vào vở bài tập.

        Gọi học sinh tiếp nối nhau đọc bài làm- giáo viên điền từ ngữ đúng vào chỗ trống trong các câu văn viết trên bảng, giúp học sinh hiểu nghĩa của các câu văn đó. Cho học sinh đọc lại một lượt các câu văn vừa điền.

         Những bài tập rèn luyện sử dụng biện pháp so sánh nói trên có tác dụng rất lớn trong việc tập làm văn miêu tả, kể chuyện của học sinh. Do đó kết thúc bài học, giáo viên cần nhắc học sinh ghi nhớ các hình ảnh so sánh và quan sát xung quanh để tìm ra các sự vật, hình ảnh giống nhau. Từ đó, các em sẽ nói (viết) được những câu văn có hình ảnh so sánh hợp lí sinh động. 

         Vì vậy ở mỗi bài học, tôi thường đưa thêm một số yêu cầu, ví dụ như: Yêu cầu các em nói một câu có hình ảnh so sánh để tả về mái tóc của ai đó có đặc điểm “mượt”… Học sinh sẽ nói được nhiều câu. Như vậy làm tăng vốn hiểu biết đồng thời giúp các em rèn kĩ năng giao tiếp trong cuộc sống.


4.3. Biện pháp 3: Thường xuyên bồi dưỡng, cung cấp, mở rộng sự nhận diện và vận dụng về so sánh cho học sinh.
        Cùng với việc nắm vững  khái niệm về so sánh, phân biệt so sánh thì học sinh cần phải được rèn luyện, bồi dưỡng thường xuyên. Trong các tiết học thì tiết Tập đọc, tiết kể chuyện và tiết Tập làm văn là có nhiều điều kiện  thuận lợi  để kết hợp  cho học sinh tự tìm được biện pháp tu từ so sánh

        * Trong các tiết Tập đọc (tuỳ vào từng bài) giáo viên yêu cầu học sinh tìm các hình ảnh so sánh có trong bài. Sau đó nâng cao lên một bước là yêu cầu các
em hãy suy nghĩ và cho biết việc sử dụng hình ảnh so sánh đó có tác dụng gì

trong bài văn(câu văn), bài thơ (câu thơ).

        Ví dụ:   Khi dạy bài Tập đọc “Ông ngoại”, giáo viên yêu cầu các em đọc kĩ bài rồi tìm xem trong bài có câu nào sử dụng hình ảnh so sánh? 
        Học sinh sẽ tìm được câu: Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.

        Rồi lại yêu cầu các em tìm tiếp hình ảnh so sánh trong câu đó.

        Học sinh nêu hình ảnh so sánh trong câu đó là: Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong

         Sau đó yêu cầu các em hãy suy nghĩ và cho biết việc sử dụng hình ảnh so sánh đó có tác dụng gì?

          Học sinh sẽ có nhiều câu trả lời. Giáo viên nhận xét và chốt câu trả lời đúng.

          * Trong các tiết kể chuyện (tuỳ vào từng câu chuyện) giáo viên khuyến khích học sinh khi kể chuyện nên sử dụng biện pháp so sánh để câu chuyện thêm hay và hấp dẫn.

         Ví dụ: 

          Khi dạy bài Tập đọc – Kể chuyện “ Đôi bạn”, sau khi học sinh đã đọc bài, tìm hiểu nội dung bài, giáo viên yêu câu học sinh kể lại câu chuyện theo gợi ý sách giáo khoa. Khuyến khích học sinh khi kể đến đoạn 2, đoạn 3, nên sử dụng các câu có hình ảnh so sánh để câu văn thêm hay, câu chuyện thêm hấp dẫn, cuốn hút người nghe.

        * Trong các tiết Tập làm văn (tuỳ vào từng bài), giáo viên khuyến khích học sinh khi viết nên sử dụng biện pháp so sánh để kể (tả) cho câu văn của mình thêm hay, sinh động, hấp dẫn người nghe, người đọc. Từ đó cũng nâng cao được khả năng cảm thụ văn học của các em.

         Ví dụ: Khi dạy tiết Tập làm văn của tuần 6

         Đề bài: Kể lại buổi đầu em đi học.

         Giáo viên hướng dẫn và động viên học sinh khi kể cần kết hợp với một vài câu tả quang cảnh trên đường từ nhà tới trường, quang cảnh trường học buổi hôm đó, cô giáo …..có thể sử dụng biện pháp so sánh.
   * Trong môn Tự nhiên xã hội

     Khi dạy bài “Các thế hệ trong gia đình” giáo viên có thể cho học sinh tìm những câu tục ngữ, ca dao, thành ngữ nói về tình cảm của những người thân trong gia đình. Học sinh đại trà tìm tự do còn học sinh năng khiếu giáo viên có thể yêu cầu cao hơn (có sử dụng biện pháp so sánh). Học sinh sẽ tìm được:

· Anh em như thể tay chân

· Con hơn cha là nhà có phúc

· Công cha như núi Thái Sơn

         Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

   * Trong môn Toán:

           Tích hợp biện pháp so sánh khi dạy Toán qua các dạng về nhiều hơn, ít hơn. Điền dấu > , < , = …So sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một phần mấy số lớn.

        Bằng cách làm như vậy giáo viên sẽ giúp học sinh khắc sâu được cách nhận diện về so sánh và vận dụng so sánh không chỉ dừng lại trong tiết Luyện từ và câu mà trong cả các tiết học khác, các phân môn khác.


4.4. Biện pháp 4: Rèn kỹ năng làm bài và củng cố kiến thức cho học sinh qua việc lựa chọn hệ thống bài tập cho các tiết học tăng buổi và đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá.
Sau mỗi bài học, học sinh thường hiểu và làm được bài tập áp dụng. Nhưng để các em hiểu sâu vấn đề và ghi nhớ kiến thức, đồng thời là rèn kỹ năng làm bài thì ở các tiết học tăng buổi của Luyện từ và câu, sau mỗi nội dung học tập, giáo viên cần lựa chọn và chuẩn bị hệ thống bài tập. Hệ thống bài tập đó vừa là để củng cố kiến thức nhưng cũng vừa là để giáo viên kiểm tra, đánh giá học sinh. Qua đó, giáo viên nắm được kết quả học tập của học sinh mà tự điều chỉnh cách dạy. Do vậy, bài tập được chọn lựa phải đảm bảo tính hệ thống từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, nội dung có cả trắc nghiệm và tự luận, đảm bảo kiểm tra được kiến thức toàn diện, học sinh hứng thú, thích học.
Ví dụ:  Các bài tập được dạy để luyện tập về so sánh

        Bài 1: Gạch dưới hình ảnh so sánh trong các câu thơ sau:

Lá thông như thể chùm kim

Reo lên trong gió một nghìn âm thanh.

Lá lúa là lưỡi liềm cong

Vây quanh bảo vệ một bông lúa vàng ...
                                      ( Phạm Đức)

         Bài 2: Phân tích cấu tạo của các hình ảnh so sánh tìm được ở bài tập 1 bằng cách ghi lại từng hình ảnh vào chỗ trống thích hợp trong bảng sau:

	Sự vật được so sánh

………………………
	Từ so sánh
……………………….
	Sự vật so sánh

………………………


        Bài 3: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong từng câu dưới đây để tạo ra hình ảnh so sánh:

a. Ở chân trời phía đông, mặt trời mới mọc đỏ như…………………............

b. Đêm trung thu, mặt trăng tròn vành vạnh như……………………………

        Bài 4: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo ra hình ảnh so sánh.

· đẹp như…………………………………………………………………

· trắng như……………………………………………………………….

· nhanh như…………………………………………………………….

    Bài 5: Đặt hai câu trong đó mỗi câu sử dụng một hình ảnh so sánh tìm được ở bài tập 4.

…………………………………………………………………………..


4.5. Biện pháp 5: Ứng dụng các phương pháp dạy học Tiếng Việt vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3. 

4.5.1.Ứng dụng phương pháp rèn luyện theo mẫu vào việc dạy phép tu từ
so sánh cho học sinh lớp 3.
Đây là một phương pháp quan trọng trong việc dạy phép tu từ so sánh. Phương pháp rèn luyện theo mẫu thường được sử dụng trong việc tạo ra các hình ảnh so sánh. Để áp dụng phương pháp rèn luyện theo mẫu, giáo viên có thể tiến hành theo các bước sau đây:

- Cung cấp mẫu lời nói hoặc hành động lời nói.

- Hướng dẫn học sinh phân tích mẫu theo một số yêu cầu.

- Học sinh mô phỏng mẫu để tạo ra lời nói của mình.

- Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Sau đây, tôi xin giới thiệu cách sử dụng phương pháp này vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh.

Ví dụ: Em hãy đặt 3 câu trong đó có sử dụng biện pháp tu từ so sánh với các từ sau:


a. Con đường 

- ...............................................................................
- ...............................................................................
- ................................................................................

  M: Con đường uốn cong như một dải lụa.

Cách tiến hành:

Bước 1: Giáo viên treo bảng phụ có ghi bài tập và hình ảnh so sánh mẫu lên bảng

Bước 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích mẫu

- Ở câu trên, sự vật nào được so sánh với sự vật nào?

- Con đường và dải lụa có đặc điểm gì giống nhau?

- Ở câu trên, từ nào là từ dùng để so sánh?

- Con đường còn có thể so sánh với những sự vật nào?

- Dựa vào câu trên, với từ "con đường" em hãy đặt một câu trong đó có sử dụng phép tu từ so sánh.
Bước 3: Học sinh tập đặt câu

Ví dụ:
 - Con đường thân thiết như một người bạn.

 - Con đường thẳng tắp như nét vẽ của một hoạ sĩ khổng lồ.
Bước 4: Nhận xét, bổ sung.

4.5.2. Ứng dụng phương pháp thực hành giao tiếp vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3.
Sử dụng phương pháp thực hành giao tiếp trong dạy học phép so sánh là giáo viên đưa ra những bài tập tình huống để học sinh đặt mình vào hoàn cảnh nói năng, sản sinh ra những câu có sử dụng hình ảnh so sánh phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Những hình ảnh so sánh học sinh đưa ra là những hình ảnh so sánh thỏa mãn nhu cầu giao tiếp cụ thể chứ không chỉ là những hình ảnh so sánh chỉ sử dụng vào các tiết Tập làm văn. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu một ví dụ về việc ứng dụng phương pháp thực hành giao tiếp trong một tiết Tập làm văn.

Ví dụ: Sử dụng phương pháp thực hành giao tiếp trong việc củng cố tri thức và hình thành kĩ năng giao tiếp cho học sinh.

Tiết Tập làm văn tuần 8: Kể về 1 người hàng xóm (Tiếng Việt 3)

Cách tiến hành:

Bước 1: Giáo viên chuẩn bị tình huống

Tình huống : Em và bác hàng xóm đang đi trên đường bỗng nhiên thấy phía trước có một tên cướp giật đồ của một cô gái rồi bỏ chạy. Bác hàng xóm đã đuổi  kịp tên cướp và lấy lại đồ cho cô gái. 
Bằng phép so sánh, em hãy tả lại hành động chạy của bác hàng xóm lúc đó.

Bước 2: Giáo viên nêu lần lượt các tình huống. Sau đó, chỉ định hoặc lấy tinh thần xung phong của học sinh giải quyết các tỡình huống đặt ra. Mỗi tình huống có 2 bạn, mỗi bạn sẽ sắm vai một nhân vật trong từng tình huống đó. Các học sinh khác sẽ bổ sung, chỉnh sửa hoặc nêu ra hình ảnh so sánh khác.

Ví dụ: 

Trung: Bắc này, bạn biết không bác hàng xóm nhà tớ rất dũng cảm.

Bắc: Có chuyện gì sao?

Trung: Hôm vừa rồi tớ chứng kiến bác ấy chạy theo một tên cướp để lấy lại đồ cho một cô gái đấy.
Bắc: Bác ấy chạy nhanh thế cơ à?

Trung: Ừ ! Chạy như ma đuổi ấy?

Đối với tình huống này, giáo viên lưu ý cho các em nhận xét về cách so sánh của Trung.

- Em có nhận xét gì về cách so sánh của bạn Trung?

- “Chạy như ma đuổi” là hình ảnh so sánh thường chỉ để miêu tả người chạy nhanh trong tình huống nào?

-  Em sẽ thay bằng hình ảnh so sánh đó bằng hình ảnh so sánh nào?

Học sinh có thể nói: Chạy như tên bắn, chạy nhanh như cắt... 

Học sinh cần phải hiểu so sánh không chỉ là miêu tả, mà quan trọng là trong hình ảnh so sánh phải thể hiện được sự nhận xét và tình cảm của riêng mình. Tóm lại, giáo viên cần phải làm cho học sinh hiểu mỗi câu nói hay một hình ảnh so sánh là một hành động do nhu cầu nhất định của sự giao tiếp thúc ép. Trong thực tế của hoạt động ngôn ngữ, không có những câu đối lập với tình huống và ngữ cảnh. Chính vì vậy, muốn biết hình ảnh so sánh có phù hợp với mục đích giao tiếp hay không thì phải đặt nó vào trong ngữ cảnh. Điều này cho phép chúng ta thấy trong hoàn cảnh nào thì người nói có thể nói như thế này mà không nói như thế khác.


4.5.3. Ứng dụng phương pháp thảo luận nhóm vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3
Phương pháp thảo luận nhóm rất phù hợp với việc dạy phép so sánh tu từ cho học sinh. Có thể sử dụng phương pháp này để dạy cả 2 loại bài tập cơ bản của phép tu từ so sánh: Bài tập nhận diện và bài tập vận dụng. Tuy nhiên, phương pháp thảo luận nhóm được tiến hành trên 2 loại bài tập này gần giống nhau nên tôi chỉ trình bày một cách thức tổ chức thảo luận nhóm.

Ví dụ: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để dạy loại bài tập nhận diện.

Bài: Luyện từ và câu Tuần 3 (TV3, t.1, tr.24)

Cụ thể các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Phân nhóm (nhóm cùng bàn)

Bước 2: Phát phiếu giao việc, học sinh thảo luận và cùng nhau giải quyết các câu hỏi trong phiếu.

Phiếu giao việc

1. Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ, câu văn dưới đây:

a. 
Mắt hiền sáng tựa vì sao

Bác nhìn đến tận Cà mau cuối trời.

b. 
Em yêu nhà em

Hàng xoan trước ngõ

Hoa xao xuyến nở 

Như mây từng chùm

c. 
Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.








(TV3,t.1, tr.8)

2. Hãy ghi các từ chỉ sự so sánh trong những câu thơ trên

Bước 3: Thông qua thảo luận nhóm giải quyết các bài tập trong phiếu giao việc, dưới sự dẫn dắt của giáo viên, học sinh sẽ rút ra những kiến thức sau:

1. Các hình ảnh so sánh trong câu thơ, câu văn là:

a. 
Mắt hiền sáng tựa vì sao

b. 
Hoa xao xuyến nở 

   
Như mây từng chùm

c. 
Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

2. Các từ chỉ sự so sánh trong câu trên là: Tựa- như- là- là- là.

Tóm lại, phương pháp thảo luận nhóm có một vai trò rất quan trọng trong việc dạy kĩ năng nhận diện và vận dụng phép tu từ của học sinh. Phương pháp này góp phần phát triển kĩ năng giao tiếp và giáo dục cho học sinh tính tập thể trong học tập.


4.5.4. Ứng dụng phương pháp trò chơi học tập tiếng Việt vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3.
Qua nghiên cứu các bài dạy về phép so sánh, tôi nhận thấy: phương pháp trò chơi học tập tiếng Việt có thể sử dụng trong các tiết học phép so sánh với mục đích ôn luyện kiến thức và kĩ năng sử dụng phép so sánh. Ngoài ra, sử dụng phương pháp này còn nhằm phát triển trí thông minh, khả năng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu giao tiếp hàng ngày và phục vụ cho việc học tập đạt kết  quả tốt.

Yêu cầu khi xây dựng trò chơi học tập

- Về mục đích: Trò chơi phải hướng vào việc củng cố kiến thức về phép tu từ so sánh, rèn luyện kĩ năng vận dụng phép so sánh trong giao tiếp.

- Về nội dung: Trò chơi phải chứa nội dung về phép so sánh. Thực chất, đây là những bài tập vui và nhẹ nhàng về phép so sánh.

- Hình thức chơi: Các trò chơi thường được tiến hành thi theo nhóm hay cả lớp tuỳ vào nội dung trò chơi. Trò chơi có thể do giáo viên hướng dẫn hoặc do học sinh tự tổ chức, góp phần rèn luyện tinh thần tập thể và sự hỗ trợ lẫn nhau trong học tập.

- Về cách chơi: Cách chơi đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Tuỳ hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thực hiện trò chơi đơn giản (không cần chuẩn bị công phu) hay trò chơi có phần phức tạp (phải chuẩn bị trước) song phải đạt được cái đích cuối cùng là củng cố kiến thức và tăng hứng thú học tập.


4.6. Biện pháp 6: Tổ chức hướng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong giờ học Tập đọc. 

* Quy trình hướng dẫn học sinh cảm nhận giá trị của các hình ảnh so sánh trong bài tập đọc

Về việc dạy phép tu từ trong phân môn Tập đọc đối với nhiều giáo viên vẫn còn là một vấn đề mới mẻ. Vì vậy, tôi đề xuất quy trình hướng dẫn học sinh nhận diện và cảm nhận giá trị của các hình ảnh so sánh trong giờ Tập đọc nhằm bước đầu làm cơ sở để giáo viên tham khảo và định hướng dạy đối với phép tu từ so sánh cũng như đối với những phép tu từ khác. Sau đây là quy trình hướng dẫn học sinh cảm nhận giá trị của các hình ảnh so sánh trong bài tập đọc.

Bước 1: Nhận diện hình ảnh so sánh
Nhận diện phép tu từ so sánh là thao tác cơ bản, vô cùng quan trọng vì đây là cơ sở để học sinh cảm nhận được giá trị thẩm mĩ của phép so sánh tu từ. Do đã được làm quen với phép so sánh ở phân môn Luyện từ và câu nên bước này không khó đối với các em. Quan trọng giáo viên phải biết cách đặt câu hỏi định hướng cho học sinh tri giác lại kiến thức đã học, nhằm mục đích củng cố lại ở các em nội dung đã học về phép so sánh tu từ. Ví dụ, khi dạy bài “Mẹ vắng nhà ngày bão” giáo viên đưa ra ngữ liệu để học sinh xác định phép tu từ được sử dụng:              

“Thế rồi cơn bão qua

  Bầu trời xanh trở lại

  Mẹ về như nắng mới

  Sáng ấm cả gian nhà”

Giáo viên: Để tả niềm vui của cả nhà khi mẹ về, nhà thơ đã sử dụng phép tu từ gì?

Học sinh: Phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên là phép tu từ so sánh.

Giáo viên: Em hãy chỉ ra hình ảnh so sánh đó?

Học sinh: Mẹ về như nắng mới

Đối với học sinh lớp 3, chưa yêu cầu phân tích được cấu tạo của phép tu từ so sánh nhưng các em cũng phải hiểu được bất kì so sánh nghệ thuật nào cũng có 2 vế: vế thứ nhất là nói về cái so sánh (vế A), vế thứ 2 là nói về cái được so sánh (vế B). Hai vế này thường được nối với nhau bằng các từ: như, như là, như thể, tựa... 
Bước 2: Xác định sự vật so sánh

Sau khi học sinh đã nhận diện được phép so sánh, giáo viên yêu cầu học sinh xác định các sự vật được so sánh với nhau (vế A và vế B). Từ những yếu tố tìm được, học sinh có thể bước đầu hiểu nội dung mà phép so sánh tu từ thông báo. Để xác định các sự vật được so sánh với nhau, giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời.

Ví dụ:          Sáng đầu thu trong xanh 

Em mặc quần áo mới

Đi đón ngày khai trường 

Vui như là đi hội.





(Trích Ngày khai trường- TV3, tập 1, tr.49)

Giáo viên: Trong phép so sánh ở khổ thơ trên, những sự việc nào được so sánh với nhau?

Học sinh: Sự việc đi đón ngày khai trường được so sánh như việc đi hội.

Bước 3: Tìm hiểu cơ sở so sánh

Nếu bước 2 giúp học sinh tìm ra những sự vật được so sánh với nhau thì bước 3 sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi: Vì sao lại so sánh như vậy? Trả lời được câu hỏi này là đã tìm ra những điểm tương đồng của sự vật (ít nhất là theo quan sát của tác giả) từ đó mới có thể hiểu được các tầng nghĩa sâu của các hình ảnh so sánh. Thông thường, khi so sánh, chúng ta phải dựa trên một tiêu chí, một cơ sở nào đó.

 Ví dụ:

- Tiêu chí màu sắc: “Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố”.
(TV3, t.1, tr.34)

- Tiêu chí thẫm mĩ: “ Những cái bánh màu rêu xanh lấp ló trong cái áo xôi nếp trắng được đặt vào những chiếc lá chuối hơ qua lửa thật mềm, trông đẹp như những bông hoa”.

(TV3, t.1, tr. 91)

Đây là những cấu trúc so sánh có đầy đủ 4 yếu tố. Vì vậy, việc tìm ra phương diện so sánh không phải là khó đối với học sinh. Ví dụ, muốn tìm phương diện so sánh của hình ảnh: “Ban đêm, đèn điện lấp lánh như sao sa” (TV3, t.1, tr.130) giáo viên chỉ cần đặt câu hỏi: Vì sao đèn điện lại được so sánh như sao sa? học sinh sẽ trả lời ngay được là vì đèn điện và sao sa ban đêm đều lấp lánh như nhau.

Đối với những so sánh chìm, loại so sánh kích sự làm việc của trí tuệ và tình cảm, đòi hỏi học sinh phải phát huy năng lực tư duy và khả năng liên tưởng mới tìm ra được những điểm tương đồng, những nét gần giống nhau giữa các sự vật. Nhiệm vụ của giáo viên là hướng dẫn học sinh cách khôi phục lại thành một so sánh hoàn chỉnh.
 Ví dụ:          Bố ở tầng năm chót vót

Gió như đỉnh núi bản ta.

                   





(TV3, tập 1, tr.124)

Để khôi phục lại yếu tố 2, giáo viên cần giúp học sinh liên tưởng:

- 
Gió ở tầng năm mạnh.

- 
Gió ở tầng năm mát.

- 
Gió ở tầng năm dễ chịu, khoan khoái.

... 

Có những trường hợp chuẩn so sánh ở vế B có tính chất mơ hồ, không cụ thể. Ví dụ: “Cắn một miếng bánh thì như thấy cả hương đồng, cỏ nội gói vào trong đó” (TV3, t.1, tr.91). Hương đồng, cỏ nội là thứ mà không phải ai cũng biết nên giáo viên chỉ cần thuyết minh để học sinh cảm nhận được giá trị thẫm mĩ của hình ảnh so sánh là được.

Bước 4: Cảm nhận giá trị của phép so sánh

Đây là bước giúp học sinh trả lời câu hỏi: so sánh các sự vật, sự việc với nhau như vậy để làm gì? Trả lời được câu hỏi này là cơ bản học sinh đã hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ so sánh.

Để học sinh cảm nhận được giá trị nhận thức cũng như giá trị thẩm mĩ của một hình ảnh so sánh, giáo viên hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu:

- B giúp các em hình dung ra A như thế nào?

- B giúp em cảm nhận được điều gì mới mẻ về A?

- Hình ảnh so sánh đó gợi cho em cảm xúc gì?

Ví dụ:          Mùa thu của em 
Là vàng hoa cúc

Như nghìn con mắt

Mở nhìn trời êm

                                                     

(TV3, tập 1, tr.42)

Giáo viên: Hình ảnh hàng nghìn con mắt mở nhìn trời êm giúp em hình dung ra những bông hoa cúc như thế nào?

Học sinh: Những bông hoa cúc có vẻ đẹp tươi sáng và dịu dàng.

Giáo viên: Điều đó gợi cho em cảm xúc gì?

Học sinh: Cảm xúc yêu mến mùa thu.

Như vậy, dạy phép tu từ so sánh trong môn Tập đọc chính là giúp học sinh nhận diện được phép so sánh trong văn bản, chỉ ra được những sự vật, sự việc được so sánh với nhau, giải thích vì sao có thể so sánh như vậy và cuối cùng là hiểu được so sánh các sự vật, sự việc với nhau như vậy để làm gì.


4.7. Biện pháp 7: Hướng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong giờ Tập làm văn. 


* Quy trình hướng dẫn học sinh vận dụng phép so sánh vào bài Tập làm văn ở lớp 3.
Một tiết Tập làm văn thuộc kiểu bài Nói viết theo chủ điểm thường có 2 bài tập: một bài tập rèn kĩ năng nói, một bài tập rèn kĩ năng viết. Sau đây, là quy trình giảng dạy loại bài tập Nói, viết theo chủ điểm có vận dụng phép tu từ so sánh.

4.7.1. Quy trình hướng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh vào các bài tập làm văn nói:
Bước 1: Tìm hiểu yêu cầu bài tập.
Thông thường, một bài tập loại này được cấu trúc thành 2 phần:

- Phần yêu cầu bài tập

- Phần gợi ý nội dung

Vì vậy, khi cho học sinh tìm hiểu yêu cầu bài tập, giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác sau:

- Phân tích đề ra

- Tìm dữ kiện đã cho

- Xác định lệnh của bài tập

- Chọn nội dung thực hiện theo gợi ý

- Chọn nội dung có thể vận dụng phép tu từ so sánh.

Ví dụ: Kể về người hàng xóm mà em quý mến.

Gợi ý: 
 a. Người đó tên gì, bao nhiêu tuổi?

 b. Người đó làm nghề gì?
 c.Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào?
 d. Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào?

                                    




(TV3, t.1, tr. 68)

	Hoạt động của giáo viên
- Đọc yêu cầu bài tập?

- Bài tập cho em biết những gì?

- Bài tập yêu cầu em làm gì?

- Em cần kể về những điều gì của người hàng xóm?

- Khi kể, em có thể vận dụng phép so sánh để nói về điều gì ở người hàng xóm?

- Em hãy lấy một ví dụ cho cả lớp cùng nghe?
	Hoạt động của học sinh
- 2 học sinh đọc.

- Người hàng xóm mà em quý mến.

- Kể về người hàng xóm đó.

- Người đó tên gì? bao nhiêu tuổi? làm nghề gì? Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm và tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em ?

- Để nói về tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm cũng như tình cảm của  người hàng xóm đối với gia đình em.

- Bác ấy như là một thành viên trong gia đình em.


Bước 2: Làm mẫu

+ Đối với văn tả cảnh:

Giáo viên có thể sử dụng các câu hỏi gọi ý, dẫn dắt như: Đó là cảnh gì? Ở đâu? cảnh đó có gì đẹp? Vẻ đẹp đó được so sánh với cái gì? Tình cảm của em đối với cảnh đó?. Sau đó, giáo viên gọi một học sinh  năng khiếu lên bảng nói.

Giáo viên hướng dẫn cả lớp nhận xét: Bạn nói đã đủ ý chưa? Cách dùng từ đặt câu của bạn có gì hay? Bạn đã biết sử dụng phép tu từ so sánh như thế nào?
+ Đối với văn tả người:

Cũng như văn tả cảnh, giáo viên đưa ra một số câu hỏi gợi ý: Người đó là ai? Tên gì? Người đó có đặc điểm gì? (về hình dáng, về tính tình), Suy nghĩ của em về người đó? Dùng phép so sánh để tả đặc điểm và nói lên những suy nghĩ của mình  như thế nào?

Gọi 1- 2 học sinh lên bảng nói.

Giáo viên hướng dẫn cả lớp nhận xét.

+ Đối với văn tả cảnh sinh hoạt

Gọi một học sinh nói theo mẫu, làm rõ những yêu cầu: Cảnh đó diễn ra ở đâu? Khi nào? Trong cảnh có những gì nổi bật (về tự nhiên, về con người)? Sử dụng phép so sánh để tả những đặc điểm nổi bật đó như thế nào?

Bước 3: Thực hành luyện nói theo cặp

Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp. Một bạn nói, bạn kia nghe và hỏi thêm sau đó 2 bạn đổi việc cho nhau. Giáo viên đến từng bàn, theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ những học sinh nói còn kém, khuyến khích học sinh sử dụng những hình ảnh so sánh trong bài nói của mình.

Bước 4: Tập nói trước lớp

Giáo viên mời đại diện các nhóm tập nói trước lớp. Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét từng bài nói theo yêu cầu: Bài nói đã đủ ý chưa? Cách dùng từ, đặt câu có gì hay? Sử dụng những hình ảnh so sánh đã hợp lí chưa? 

Giáo viên chốt lại về nội dung, cách dùng từ đặt câu trong đó có vận dụng phép tu từ so sánh.

4.7.2. Quy trình hướng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh vào các bài tập làm văn viết

Đây là bài tập kế tiếp bài tập nói với yêu cầu viết lại những điều đã kể. Vì vậy, phương pháp và hình thức tổ chức khi dạy có phần khác hơn.
Bước 1: Giúp học sinh nắm yêu cầu bài tập

Ở bước này, giáo viên chỉ cần yêu cầu học sinh đọc bài tập và xác định đúng yêu cầu của bài tập.

Bước 2: Học sinh viết bài

- Giáo viên nhắc học sinh khi viết không nhất thiết phải trả lời theo 4 câu hỏi gợi ý. Các em có thể viết tự do miễn là câu văn liền mạch, dùng từ, đặt câu đúng và có sử dụng một số hình ảnh so sánh hợp lí.

- Giáo viên uốn nắn tư thế ngồi cho học sinh, giúp đỡ những em còn lúng túng.

Bước 3: Học sinh đọc bài viết

Giáo viên yêu cầu học sinh lần lượt đọc bài viết của mình cho cả lớp nghe. 

Tổ chức cho học sinh trao đổi, nhận xét về kết quả, rút ra những điểm ghi nhớ về kiến thức trong mỗi dạng bài tập cụ thể.

Giáo viên nhận xét, đánh giá những em có bài viết hay, có sử dụng những hình ảnh so sánh đẹp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hành ở lớp, hướng dẫn hoạt động tiếp nối (ở ngoài tiết học, ở sau tiết học)
Hướng dẫn học sinh nhận xét kết quả của bạn, tự đánh giá kết quả của bản thân trong quá trình luyện tập theo các tiêu chí như: Cách dùng từ, đặt câu, cách sử dụng các hình ảnh so sánh, cách diễn đạt..

Nêu yêu cầu, hướng dẫn học sinh thực hiện những yêu cầu nối tiếp nhằm củng cố kết quả thực hành luyện tập ở lớp như về nhà viết lại bài, sử dụng những kĩ năng đã học (như kĩ năng quan sát, tả cảnh, so sánh...) vào thực tế cuộc sống.

Sau đây, là ví dụ minh hoạ các bước dạy bài tập nói, viết có vận dụng phép tu từ so sánh.

Ví dụ: Tiết Tập làm văn tuần 12 (Tiếng Việt 3)

Bài 1: Mang tới lớp tranh ảnh về một cảnh đẹp nước ta (ảnh chụp, bưu ảnh, tranh ảnh cắt từ báo chí,... ). Nói những điều em biết theo gợi ý dưới đây:

a.Tranh (ảnh) vẽ (chụp) cảnh gì? Cảnh đó ở nơi nào?

b. Màu sắc của tranh (ảnh) như thế nào?

c. Cảnh trong tranh (ảnh) có gì đẹp? 

d. Cảnh trong tranh (ảnh) gợi cho em những suy nghĩ gì?

Bài 2: Viết những điều nói trên thành một đoạn văn từ 5 đến 7 câu

                                                          

(TV3, t.1, tr.102)

Bài tập 1:  Nói về cảnh đẹp đất nước

	Hoạt động của giáo viên
- Đọc yêu cầu bài tập

- Bài tập cho em biết điều gì?

- Bài tập yêu cầu em làm gì?

Giáo viên dán ảnh cảnh biển Phan Thiết phóng to lên bảng, yêu cầu học sinh quan sát và trả lời theo từng câu hỏi gợi ý:

- Ảnh chụp cảnh gì? Cảnh đó ở nơi nào?

- Màu sắc của cảnh vật trong bức ảnh trông như thế nào?

- Em hãy viết những câu văn trên cho sinh động, gợi cảm bằng cách sử dụng phép so sánh?

M: Những dãy núi xanh uốn lượn như những nét vẽ mềm mại của người họa sĩ. 

Giáo viên nhận xét về cách so sánh của học sinh.

- Cảnh trong bức ảnh có gì đẹp? (Giáo viên gợi ý cho học sinh  muốn cho sự vật miêu tả thêm đẹp đẽ, sinh động và cụ thể các em có thể sử dụng phép so sánh)

- Cảnh trong bức ảnh gợi cho các em suy nghĩ gì?

Giáo viên cho học sinh suy nghĩ trong 1 phút để tả lại được toàn cảnh biển Phan Thiết trong bức ảnh này. Lưu ý học sinh: khi nói, có thể dựa hẳn vào vào các câu hỏi gợi ý, cũng có thể nói tự do, không theo đúng thứ tự các gợi ý.

Giáo viên hướng dẫn cả lớp nhận xét: 

? Bạn đã nói đủ ý chưa? Cách dùng từ đặt câu có gì hay? Bạn đã sử dụng phép so sánh như thế nào?

-> Giáo viên chốt lại.

- Yêu cầu học sinh giới thiệu về cảnh đẹp đất nước trong tranh, ảnh đã sưu tầm với bạn bên cạnh.

- Giáo viên đến từng bàn theo dõi, uốn nắn giúp đỡ những em nói còn kém.

- Đại diện các nhóm nói về cảnh đẹp trong tranh ảnh của mình trước lớp.

- Giáo viên khen những em nói hay, giúp những em nói chưa đủ ý hoặc chưa nhận ra thiếu sót của mình, đặc biệt khen ngợi nếu học sinh:

- Miêu tả đúng màu sắc, cảnh vật, làm cho bài nói hấp dẫn, sinh động.

- Biết dùng những hình ảnh so sánh đẹp.

- Nói tự do, không phụ thuộc vào giấy chuẩn bị sẵn.

- Bày tỏ cảm xúc chân thực, hồn nhiên.
	Hoạt động của học sinh
- 2 học sinh đọc to, cả lớp theo dõi

- Cảnh đẹp của đất nước qua tranh ảnh

- Nói những điều em biết về cảnh đó.

- Ảnh chụp cảnh biển Phan Thiết.

- Học sinh nói về màu sắc rất đẹp và đa đạng của những sự vật trong cảnh. Ví dụ:

+ Trời xanh trong.

+ Núi non xanh lam

+ Những rặng rừa ven bờ xanh rì

... .

- Học sinh trình bày cá nhân.

-  Học sinh nêu nhiều ý kiến khác nhau theo cảm nhận của từng em:

+ Cảnh trong ảnh rất đẹp vì có cả núi lẫn biển và và có nhiều màu sắc xen  nhau.

+ Bức ảnh rất đẹp vì có cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ.

- Học sinh nêu những suy nghĩ riêng của mình.

- 1 học sinh lên bảng nói kết hợp với dùng thước chỉ ảnh.

- Học sinh nêu.
- Học sinh thực hiện theo cặp.

- Lần lượt học sinh nối tiếp nhau dán lên bảng tranh ảnh về cảnh đẹp mà mình đã sưu tầm được, chỉ vào tranh và nói về những cảnh đẹp đó.




Bài tập 2: Viết về cảnh đẹp đất nước.

	Hoạt động của giáo viên
- Đọc yêu cầu bài tập.

- Bài tập yêu cầu gì?

- Giáo viên giúp đỡ những em còn lúng túng, phát hiện những em viết bài tốt.

- Yêu cầu học sinh đọc bài viết, giáo viên nhận xét, tuyên dương những em viết bài hay, có sử dụng hình ảnh so sánh đẹp.

- Để có được những bài viết hay, các em cần phải làm gì?

- Dặn dò học sinh về nhà đọc lại bài viết của mình cho người thân nghe, hoàn chỉnh bài viết nếu ở lớp chưa hoàn thành. Tập quan sát những cảnh vật xung quanh và diễn đạt bằng những hình ảnh so sánh.
	Hoạt động của học sinh
- 2 HS đọc yêu cầu bài tập.

- Viết về cảnh đẹp đất nước.

- Học sinh viết bài.
- Biết dùng từ, đặt câu đúng, biết sử dụng những hình ảnh so sánh đẹp.





Tóm lại, những bài tập ứng dụng như trên, nếu học sinh được luyện tập nhiều thì kĩ năng sử dụng phép so sánh trong bài tập làm văn nói riêng và năng lực sử dụng Tiếng Việt nói chung của học sinh dần dần sẽ được nâng lên.

             Ở lớp 1, lớp 2, học sinh đó được đọc nhiều bài tập đọc, trong đó có sử dụng biện pháp so sánh. Song học sinh vẫn chưa được giáo viên giới thiệu về thuật ngữ này. Do đó nội dung về biện pháp so sánh là nội dung kiến thức mới đối với các em. Mỗi nội dung có hai dạng bài tập: Nhận biết phân loại và bài tập vận dụng. Giáo viên cần nắm chắc nội dung chương trình, chuẩn bị bài dạy chu đáo, xác định và chia các phần của bài tập thành từng loại bài tập cụ thể để từ đó chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp, làm cho giờ học diễn ra nhẹ nhàng- học sinh hứng thú học, vận dụng vào giao tiếp trong thực tế một cách linh hoạt.



4.8. Thực nghiệm:


4.8.1.Mục đích thực nghiệm:

      Tiến hành thực nghiệm để kiểm tra khả năng thực thi biện pháp, phương pháp dạy học được đề xuất, kiểm tra trong thực tế để thấy được tính đúng đắn, hợp lí của các biện pháp đó được đề xuất. Chỉ thông qua thực tế giảng dạy thì mới đưa ra được những giải pháp hợp lí nhất.


4.8.2. Chọn lớp đối chứng và lớp thực nghiệm:

- Lớp thực nghiệm: Lớp 3G
                               Sĩ số: 38 học sinh
- Lớp đối chứng:     Lớp 3E
                               Sĩ số: 38 học sinh

4.8.3.Thời gian thực nghiệm:

       Tiến hành thực nghiệm vào tuần 10. Thời gian này học sinh đã học nhiều về so sánh và có đủ khả năng thực hiện các bài tập mà phiếu bài tập đưa ra.


4.8.4. Nội dung thực nghiệm:

          Quy trình giảng dạy một bài về so sánh 


a, Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu học sinh giải các bài tập ở nhà hoặc nêu ngắn gọn những điều đó học ở tiết trước.


b, Dạy bài mới:

- Giới thiệu bài: Dựa vào nội dung bài để giới thiệu, tạo tâm thế tốt để học

sinh học bài mới.

       - Hướng dẫn làm bài tập

       Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện những bài tập trong sách giáo khoa (có bổ sung, chỉnh lí) theo trình tự chung:

      + Đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

      + Học sinh cùng giải quyết một phần yêu cầu của bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

      + Làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

      + Tổ chức trao đổi, nhận xét về kết quả, rút ra những điểm ghi nhớ về kiến thức, kĩ năng.

      * Củng cố, dặn dò: Chốt lại những kiến thức, kĩ năng cần nắm ở bài học, nêu yêu cầu thực hành luyện tập.


5. Kết quả đạt được.

         Sau khi áp dụng các biện pháp dạy học tích cực phần “so sánh” trong chương trình Luyện từ và câu Tiếng Việt 3, tôi đã ra đề để khảo sát và tiến hành khảo sát ở hai lớp 3 (Theo kết quả khảo sát đầu năm hai lớp có chất lượng ngang nhau), lớp 3E của một giáo viên mà qua dự giờ tôi thấy giáo viên chưa áp dụng các biện pháp dạy học tích cực như đã nêu và lớp 3G được tôi áp dụng các biện  pháp dạy học tích cực như trên tôi đã nêu.
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT

( Thời gian làm bài 30 phút)
Bài 1: 
a. Quạt nan như lá                         b,  Cánh diều no gió

    Chớp chớp lay lay                          Tiếng nó chơi vơi

    Quạt nan rất mỏng                          Diều là hạt cau

    Quạt gió rất dày.                             Phơi trên nong trời.

1. Tìm những hình ảnh so sánh trong những đoạn thơ trên.

…………………………………………………………………………………
2. Hãy ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong những đoạn thơ trên.

……………………………………………………………………..

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm để tạo thành câu có các hình ảnh so sánh:

a. Cánh đồng lúa chín vàng như……………………………………………….

b. Dòng suối uốn lượn mềm mại như………………………………………….

c. Mỗi cây nấm giống như…………………………………………………….

Bài 3:  Đặt 2 câu:  

- 1 câu có hình ảnh so sánh sự vật với sự vật:

………………………………………………………………………………...

- 1 câu có hình ảnh so sánh âm thanh với âm thanh:……………………………
KẾT QUẢ KHẢO SÁT

             Phiếu bài tập trên tôi đã khảo sát ở hai lớp 3, hai lớp có số học sinh bằng nhau, trình độ học sinh và điều kiện học tập như nhau, đó là:

   Lớp 3E  (Lớp đối chứng)

   Lớp 3G  (Lớp thực nghiệm)

            
Thống kê kết quả:

	Các lỗi cơ bản
	Số học sinh mắc lỗi

	
	3E
	3G

	
	SL
	TL
	SL
	TL

	Lỗi nhận diện phép so sánh

	Nhận diện các sự vật được so sánh
	19/38
	50.0
	10/38
	26.3

	Nhận diện các từ so so sánh
	21/38
	55.3
	10/38
	26.3

	Lỗi về vận dụng phép so sánh

	Chưa tạo được hình ảnh so sánh hoặc hình ảnh so sánh chưa hợp lí
	22/38
	57.9
	11/38
	28.9

	Chưa cảm nhận được giá trị của phép so sánh
	26/38
	68.4
	12/38
	31.6



Nhận xét về kết quả thực nghiệm:

             Áp dụng cách dạy về so sánh như đã nêu, tôi thấy giờ học diễn ra nhẹ nhàng, thoải mái, học sinh được luyện tập nhiều và khắc sâu nội dung của từng bài học cũng như tổng hợp kiến thức đó học ở các bài trước.

             Qua bài làm của học sinh, tôi thấy học sinh lớp 3G (lớp thực nghiệm) nhận biết và phân loại biện pháp so sánh  một cách chính xác. Tìm đúng các sự vật được so sánh trong từng bài cụ thể, đúng các cách so sánh. Từ đó, các em dễ dàng cảm thụ nội dung các bài tập mà có sử dụng biện pháp so sánh, vận dụng vào việc nói và viết những câu văn sinh động, giàu hình ảnh. Còn học sinh lớp 3E (lớp đối chứng) các em biết xác định và phân loại được biện pháp so sánh song chưa thật đầy đủ; việc viết câu có sự so sánh còn có phần hạn chế.

Qua việc nghiên cứu các phương pháp dạy tiếng Việt và việc vận dụng các phương pháp vào việc dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3, tôi rút ra một số kết luận cơ bản sau:

- Để hình thành tốt kiến thức tu từ so sánh cho học sinh và giúp các em vận dụng tốt những kiến thức này vào việc nói, viết thực sự hiệu quả, giáo viên phải biết ứng dụng các phương pháp dạy học tiếng Việt vào việc dạy phép tu từ so sánh trong giờ Luyện từ và câu cũng như trong giờ học các phân môn khác của môn Tiếng Việt.

- Không chỉ dạy phép tu từ so sánh trong môn Luyện từ và câu, giáo viên còn phải biết tổ chức hướng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong các giờ học khác của môn Tiếng Việt. 

- Khi dạy học, người giáo viên cần phân rõ các đối tượng để đưa ra các bài tập phù hợp, vừa sức từng đối tượng. Mặt khác, phải kết hợp nhiều hình thức và phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho các em được tham gia hoạt động học tập nhiều trong lớp, từ đó các em sẽ hình thành kỹ năng trong học tập.


6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.

- Để việc áp dụng sáng kiến "Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3" có hiệu quả, giáo viên cần  chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học. Cần nghiên cứu kĩ nội dung từng bài.

- Giáo viên cần vận dụng linh hoạt các biện pháp đã nêu trong sáng kiến sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, như vậy bài dạy mới đạt hiệu quả.    
- Cần theo dõi sát từng đối tượng học sinh đặc biệt là những học sinh năng khiếu để phát huy khả năng cảm thụ văn học của các em.    

- Cơ sở vật chất và các phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo phục vụ cho    giáo viên phải đầy đủ, tiện dụng và hiện đại.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận:

Qua quá trình nghiên cứu đề tài này, tôi rút ra được những kết luận sau:

1.1. Việc nắm vững những kiến thức về phép so sánh tu từ  có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển kĩ năng nói và viết cho học sinh, làm giàu và góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
1.2.  Những nhận thức hạn chế về mục đích, nội dung, phương pháp và việc hiểu rõ về tầm quan trọng của việc dạy so sánh tu từ  của giáo viên còn nhiều bất cập. Điều này đã làm nảy sinh những thực trạng dạy và học ảnh hưởng đến việc rèn luyện và phát triển kĩ năng sử dụng phép so sánh của học sinh. Nhìn chung, giáo viên và học sinh còn gặp một số khó khăn trong quá trình dạy và học.

1.3. Từ kết quả tìm hiểu lí luận, thực tiễn cũng như mục tiêu, nội dung, mức độ dạy học phép so sánh, tôi đã đề xuất ứng dụng các phương pháp dạy học tiếng Việt vào việc dạy phép tu từ so sánh cho cho học sinh lớp 3. Ngoài ra, tôi đã xây dựng quy trình tổ chức hướng dẫn học sinh giải các dạng bài tập về phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 ở phân môn Luyện từ và câu. Tôi cũng đã xây dựng các quy trình tổ chức hướng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong các giờ Tập đọc, Tập làm văn góp phần nâng cao chất lượng dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3.

1.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã chứng minh tính khả thi của các phương pháp dạy học tiếng Việt được ứng dụng vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3. Kết quả thực nghiệm cũng đã cho thấy tính hiệu quả của quy trình hướng dẫn học sinh giải các bài tập về so sánh tu từ trong phân môn Luyện từ và câu, của các quy trình tổ chức hướng dẫn học sinhvận dụng phép tu từ so sánh trong phân môn Tập đọc và Tập làm văn mà chúng tôi đã đề xuất. Với những quy trình và cách thức mà chúng tôi tổ chức, đã giúp học sinh tham gia học tập một cách chủ động, sáng tạo và việc ghi nhớ, rèn luyện các kĩ năng về so sánh tu từ đạt hiệu quả hơn.

2. Những vấn đề khuyến nghị, đề xuất
        Để nâng cao chất lượng dạy - học nói chung, dạy Luyện từ và câu ở tiểu học nói riêng, tôi mạnh dạn đề xuất một số ý kiến sau:


2.1. Đối với các cấp quản lý:
Tổ chức các đợt tập huấn bổ túc kiến thức về phong cách học cho giáo viên Tiểu học, đặc biệt là kiến thức về các biện pháp tu từ. Có như vậy, giáo viên mới thấy tầm quan trọng của so sánh tu từ và nắm được cơ sở phương pháp luận của việc dạy phép so sánh tu từ ở Tiểu học.

        2.2. Đối với giáo viên:
- Không ngừng học tập, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kinh nghiệm và sưu tầm các tài liệu có liên quan tới quá trình giảng dạy nhất là môn Tiếng  Việt, góp phần giữ  gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

- Cần sáng tạo, linh hoạt trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

-  Trong quá trình dạy học, cần tạo không khí học tập sôi nổi trong cả lớp học để giúp mọi đối tượng học sinh nắm bắt kiến thức, rèn luyện kỹ năng.

-  Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc học và làm bài của học sinh.

2.3. Đối với học sinh:

         - Có đầy đủ dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, sách tham khảo

         - Cần chuẩn bị bài và đồ dùng học tập (nếu có) tr​ước khi đến lớp.

         - Có lòng say mê học tập, ham đọc sách, đặc biệt là sách văn học

          - Có sổ tay Văn học để ghi chép các câu thơ, câu văn, thành ngữ, tục ngữ hay có liên quan đến bài học. Tích cực, tự giác chủ động học tập.
Trên đây là những vấn đề tôi đã nghiên cứu, thực hiện ở cơ sở tôi công tác và đã thu được kết quả rất tốt song cũng không tránh khỏi những hạn chế. Tôi rất mong được sự đóng góp, bổ sung của Hội đồng khoa học các cấp và các đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

                                                Tôi xin chân thành cảm ơn!
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THIẾT KẾ BÀI SOẠN MINH HOẠ

So sánh – Dấu chấm(tuần 10)
I. MỤC TIÊU

- Biết được các hình ảnh so sánh âm thanh với âm thanh trong bài. Luyện tập về cách sử dụng dấu chấm trong một đoạn văn.

- Rèn kĩ năng nhận biết về so sánh, kĩ năng thực hành sử dụng dấu chấm.

- Thấy được tác dụng của việc sử dụng biện pháp so sánh, việc sử dụng dấu chấm đúng.

II. CHUẨN BỊ

· Màn hình, máy tính

· Bảng nhóm, bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A.Kiểm tra bài cũ:

- Giáo viên đưa câu văn trên màn hình:

Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.

? Các em hãy tìm các sự vật được so sánh với nhau trong câu văn trên.

? Từ chỉ sự so sánh là từ nào.

? Sự so sánh trên là kiểu so sánh gì

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Qua các tiết luyện từ và câu ở những tuần trước các em đã nắm được sự so sánh, chỉ ra được các hình ảnh so sánh, các sự vật được so sánh với nhau. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các hình ảnh so sánh trong văn học. Sau đó sẽ luyện tập về sử dụng dấu chấm trong một đoạn văn qua bài: So sánh – Dấu chấm.

2. Hướng dẫn tìm hiểu bài

- Giáo viên đưa đoạn thơ và câu hỏi trên màn hình

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi hai câu hỏi của bài trong thời gian 2 phút.

- Hết thời gian yêu cầu học sinh báo cáo.

? Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào?

? Từ chỉ so sánh là từ nào.

? Vậy qua sự so sánh em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao?

-> Giáo viên đưa tranh minh hoạ trên màn hình và nêu: Đây là rừng cọ. Lá cọ to, tròn, xòe rộng, khi mưa rơi vào rừng cọ, đập vào lá cọ tạo nên âm thanh rất to và vang xa.

? Tiếng mưa, tiếng thác, tiếng gió là những từ chỉ gì?

? Vậy em thấy sự so sánh trong đoạn thơ này có gì khác so với sự so sánh mà các em đã học ở những tiết trước.

-> Giáo viên kết luận: Đúng rồi, ngoài sự so sánh sự vật này với sự vật kia còn có sự so sánh về âm thanh. Âm thanh này được so sánh với âm thanh kia. Và hôm nay các em được học thêm về một dạng so sánh nữa, đó là so sánh âm thanh với âm thanh. Đây chính là nội dung bài tập 1 trong sách giáo khoa. Vậy bạn nào nhắc lại cho cô so sánh ở bài 1 là dạng so sánh gì?

Bài 2: 

- Giáo viên đưa nội dung và yêu cầu bài tập trên màn hình

- Bài tập yêu cầu các em làm gì?

- Nhấn mạnh yêu cầu bài

· - Yêu cầu học sinh tự làm bài tập

· - Yêu cầu học sinh đổi bài kiểm tra

? Trong phần a và phần b, tiếng suối được so sánh với những âm thanh nào?

? Đàn cầm là đàn như thế nào

· - Giáo viên đưa hình ảnh của đàn cầm và giải thích: Đàn cầm còn gọi là đàn tranh, đàn này có 16 dây nên có thể gọi là đàn thập lục, là một trong các nhạc cụ dân tộc.

· ? Tại sao tác giả lại so sánh tiếng suối với tiếng đàn cầm mà không phải là một âm thanh nào khác

· - Giáo viên nhận xét, bổ sung thêm, đặc biệt cho học sinh nhận biết đặc điểm giống nhau của hai âm thanh này là đều nhẹ nhàng, êm dịu

· ? Các em thấy sự so sánh này có hay không.

· ? Vậy sự so sánh trong văn học có tác dụng gì

-> Giáo viên kết luận: Như vậy, cùng là một sự vật, một âm thanh nhưng mỗi người lại có sự so sánh khác nhau và các sự so sánh ấy đều hay, đều đẹp. Vì vậy khi viết văn các em nên vận dụng phép so sánh để câu văn của mình hay hơn, sinh động hơn.

- Yêu cầu học sinh đặt câu có hình ảnh so sánh âm thanh với âm thanh

- Nhận xét, tuyên dương học sinh đặt câu đúng và có hình ảnh so sánh hay, đẹp.

Bài 3: 

- Giáo viên đưa bài tập 
- Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn

- Đoạn văn kể về điều gì?

- Kể về việc làm của những nhóm người nào?

- Mỗi nhóm người làm những việc gì?

- Dựa vào gợi trên để ngắt đoạn văn thành 5 câu cho đúng.

- Yêu cầu học sinh chữa bài

- Nhận xét bài làm của bạn?

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

·  - Gọi 1 học sinh đọc đoạn văn đã điền dấu đúng.

- Nêu nội dung đoạn văn?

- Việc điền dấu chấm đúng có tác dụng gì?

- Việc điền sai dấu chấm có tác hại gì?

- > Giáo viên kết luận: Khi nói và viết, chúng ta phải nói và viết thành câu. Đặc biệt khi viết văn chúng ta phải ngắt câu đúng, sử dụng đúng dấu câu.

* Củng cố- Dặn dò
- Hôm nay các em được học thêm một dạng so sánh nữa , đó là so sánh nào?

- Đặt một câu có sử dụng hình ảnh so sánh âm thanh với âm thanh.
- Nhận xét tiết học.
	-1 học sinh đọc câu văn

-  Học sinh phát biểu

-  Học sinh nêu

- Học sinh nghe

- 2 học sinh đọc, lớp đọc thầm

- Học sinh thảo luận nhóm

- Viết Kq ra bảng nhóm.
- Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác, tiếng gió.

- Từ "như"

- từ như

- Tiếng mưa trong rừng cọ rất to, rất mạnh và vang xa

-  Học sinh theo dõi

- tiếng mưa, tiếng thác, tiếng gió là những từ chỉ âm thanh

- so sánh âm thanh với âm thanh

- Học sinh nghe và nêu: dạng so sánh âm thanh với âm thanh

- 1 học sinh đọc nội dung, 1 học sinh đọc yêu cầu.

- Học sinh nêu, giáo viên gạch chân

- Cả lớp làm bài trong vở bài tập. 1 học sinh làm bảng  phụ

- Học sinh đổi bài kiểm tra lẫn nhau

- Học sinh làm bảng phụ lên bảng trình bày

- Tiếng suối được so sánh với những âm thanh là tiếng đàn, tiếng hát.

- Học sinh nêu

- Học sinh nghe

- Học sinh nêu

- Học sinh nêu

- Làm cho câu văn, câu thơ hay hơn, sinh động hơn, người đọc, người nghe dễ hình dung và tưởng tượng dễ hơn

- Học sinh nối tiếp nhau đặt câu

- Học sinh nhận xét

- Học sinh đọc yêu cầu

- Học sinh đọc

- Về việc làm của mọi người trên nương

- Các cụ già, bà mẹ, chú bé…

- đốt lá, tra ngô, nhặt cỏ, thổi cơm…

-  Học sinh tự làm trong vở bài tập.1 học sinh làm bảng phụ

- 1 học sinh đọc

- Học sinh nêu

· - Việc điền dấu chấm đúng có tác dụng giúp chúng ta hiểu nội dung từng câu, từng đoạn và đọc dễ hơn.

- Việc điền sai dấu chấm có tác hại khiến người đọc hiểu sai nội dung câu văn, đoạn văn.

- So sánh âm thanh với âm thanh

2 – 3 HS nêu
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